
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 28/10/2024
H29.109-

241016-0105

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

11 - CÔNG TY TNHH 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

THIÊN HÀ

Thửa 686, Đường TA03, 

Phường Thới An, Quận 12

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

18/10/2024 18/11/2024

2 28/10/2024
H29.109-

241017-0117

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM 

SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 1110 

QUANG TRUNG

1110-1112 Quang Trung, 

Phường 8, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm
22/10/2024 20/11/2024

3 28/10/2024
H29.109-

241008-0264

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

HỒNG DUNG

141-145 Điện Biên Phủ, 

Phường 15, Quận Bình Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (căn 

tin)

23/10/2024 21/11/2024

4 28/10/2024
H29.109-

241022-0090

GÀ RÁN POPEYES ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ THỰC PHẨM VÀ 

GIẢI KHÁT VIỆT NAM

67-69 Nguyễn Gia Trí, 

Phuường 25, Quận Bình 

Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng: thức ăn 

nhanh)

23/10/2024 21/11/2024

5 28/10/2024
H29.109-

241021-0128

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN – THE 

COFFEE HOUSE – CỬA 

HÀNG SỐ 78

355 Thống Nhất, Phường 11, 

Quận Gò Vấp

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

23/10/2024 21/11/2024

6 28/10/2024
H29.109-

241021-0023

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG HÀN HUYÊN

02 Hồ Biểu Chánh, Phường 

11, Quận Phú Nhuận

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG ( CỬA 

HÀNG)

23/10/2024 21/11/2024

7 28/10/2024
H29.109-

241021-0326

CỬA HÀNG 266 

NGUYỄN TRI PHƯƠNG – 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KOI 

CAFÉ VIỆT NAM

266 Nguyễn Tri Phương, 

Phường 4, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/10/2024 21/11/2024

8 28/10/2024
H29.109-

241022-0115

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI- 

DỊCH VỤ VTMH

563 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường 15, Quận 10

Kinh doanh thịt, 

thủy sản, rau, củ, 

quả; Đóng gói rau 

củ quả, trái cây sấy 

khô, các loại thịt, 

hải sản sấy khô, 

các loại hạt sấy 

khô, trà sấy khô

23/10/2024 08/11/2024

9 28/10/2024
H29.109-

241018-0253

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT 

NAM

Tầng 01, Tầng lửng và Tầng 

02, Số 79 Đường Nguyễn 

Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/10/2024 21/11/2024

10 28/10/2024
H29.109-

241024-0212

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐỆ NHẤT TP

68/357 A Trần Quang Khải, 

Phường Tân Định, Quận 1

Chế biến nước cốt 

phở, súp, bò viên, 

nạm, gàu, gân, xí 

quách, sườn non

24/10/2024 11/11/2024

11 28/10/2024
H29.109-

241018-0138

TỬU LẦU QUÁN - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

VIETNAM ANIMALS

Số 6 Nam Quốc Cang, 

Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/10/2024 22/11/2024

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 28/10/2024



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

12 28/10/2024
H29.109-

241022-0150
CÔNG TY TNHH LUMEN

Số 3 Hoàng Sa, Phường Đa 

Kao, Quận 1

Đóng gói trà ,Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống (trà giải khát, 

trà sữa, bánh ngọt)

24/10/2024 22/11/2024

13 28/10/2024
H29.109-

241014-0149

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 294 - CÔNG TY TNHH 

GS 25 VIETNAM

79 Hoàng Diệu 2, Khu phố 2, 

Phường Linh Trung, Thành 

phố Thủ Đức

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC, KINH 

DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG 

(QUẦY HÀNG).

23/10/2024 21/11/2024

14 28/10/2024
H29.109-

241017-0102

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM 

SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 1162 

KHA VẠN CÂN

1162 Kha Vạn Cân, Phường 

Linh Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC

23/10/2024 21/11/2024

15 28/10/2024
H29.109-

241018-0340

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SÔCÔLA MAROU- NHÀ 

MÁY SẢN XUẤT 

SÔCÔLA

Lô D2, đường số 3, khu công 

nghiệp Bình Chiểu, Phường 

Bình Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức

sản xuất Sôcôla, 

bánh ngọt các loại, 

bánh nướng các 

loại

23/10/2024 21/11/2024

16 28/10/2024
H29.109-

241021-0127

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM 

SAIGON CO.OP - CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD 

HOÀNG DIỆU 2

135 Hoàng Diệu 2, Phường 

Linh Trung, Thành phố Thủ 

Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

23/10/2024 21/11/2024

17 28/10/2024
H29.109-

241021-0323

CỬA HÀNG VÕ VĂN 

NGÂN – ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH 

KOI CAFÉ VIỆT NAM

372 Võ Văn Ngân, Phường 

Bình Thọ, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/10/2024 21/11/2024

18 28/10/2024
H29.109-

241022-0057

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM VÀ NHÀ HÀNG 

ONLINE STEAK

74-76-78 Đường 66, Phường 

Thảo Điền, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/10/2024 22/11/2024

19 28/10/2024
H29.109-

241018-0297

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PASSIO 27 THĂNG 

LONG - CÔNG TY TNHH 

THẾ GIỚI ĂN UỐNG 

UNIFOOD

Số 27, Đường Thăng Long, 

Phường 4, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/10/2024 21/11/2024

20 28/10/2024
H29.109-

241021-0179

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BÌNH MINH TOÀN CẦU 

– CỬA HÀNG 

BREADTALK MENAS 

MALL

B1-01, Tầng B1, Menas Mall 

Saigon Airport, 60A Trường 

Sơn, Phường 2, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng giải khát, 

bánh phục vụ tại 

chỗ)

23/10/2024 21/11/2024

21 28/10/2024
H29.109-

241024-0258

HỘ KINH DOANH CÀ 

PHÊ SƠN TRANG - 

CHỒN BUÔN MÊ

840/18/01 Hương Lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân

XAY, ĐÓNG GÓI 

CÀ PHÊ, ĐẬU 

NÀNH

24/10/2024 11/11/2024

22 28/10/2024
H29.109-

241024-0239

HỘ KINH DOANH CÀ 

PHÊ NHẬT HUY PHÁT-

CHỒN BUÔN MÊ

74/30A Đường số 4, khu phố 

3, Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân

XAY, ĐÓNG GÓI 

CÀ PHÊ, ĐẬU 

NÀNH

24/10/2024 11/11/2024

23 28/10/2024
H29.109-

241024-0310

HỘ KINH DOANH TÀI 

KÝ ĐA CAO

86 Đường Âu Cơ, Phường 9, 

Quận Tân Bình

Chế biến: heo 

quay, vịt quay
24/10/2024 11/11/2024

24 28/10/2024
H29.109-

241024-0311

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU YẾN HOA 

NHƯ-PHÂN XƯỞNG 1

766/16/15/8 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 5, Quận 

Tân Bình

sơ chế, đóng gói tổ 

yến
24/10/2024 11/11/2024


